
Nhóm 20

Hóa đại cương

STT Mã SV Họ tên Tên Mã lớp Điểm Ghi chú

1 12145046 Nguyễn Ngọc  Ân DH12BV 2,4

2 12145081 Trần Hoàng  Ân DH12BV 2,1

3 12125105 Trần Thị Huế  Anh DH12BQ 1,8

4 12127040 Nguyễn Hoàng  Anh DH12MT 1,5

5 12139001 Nguyễn Hồ Quế  Anh DH12HH 2,7

6 12145228 Hà Kiều  Anh DH12BV 1,8

7 12145302 Nguyễn Thị  Anh DH12BV 2,4

8 12114074 Nguyễn Văn  Bảo DH12LN 2,1

9 11141031 Nguyễn Chí  Bình DH11NY 1,5

10 12131184 Đoàn Hoa  Bưởi DH12CH 1,8

11 12149150 Trần Quang  Của DH12QM 2,1

12 11145242 Đồng Quang  Cường DH11BV 2,1

13 8146019 Đỗ Quang  Đại CD09CS 1,5

14 12127230 Nguyễn Hữu  Đại DH12MT 2,1

15 12114002 Lê Thị Ngọc  Diệp DH12LN 2,1

16 10114008 Nguyễn Trường  Độ DH10LN 2,1

17 12127006 Lương Đình  Đồng DH12MT 2,4

18 11113076 Lê Khánh  Duy DH11NH 1,8

19 12139163 Nguyễn Khánh  Duy DH12HH 2,7

20 12113010 Vũ Thị  Duyên DH12NH 1,8

21 12113113 Nguyễn Thị Hồng  Duyên DH12NH 2,7

22 12117043 Đặng Thị Mỹ  Duyên DH12CT 2,1

23 12126022 Trần Thị Mỹ  Giào DH12SH

24 12125015 Nguyễn Thị  Hà DH12BQ

25 12149197 Dương Văn  Hải DH12QM 2,1

26 12125160 Trần Thị Thu  Hằng DH12BQ 2,4

27 12116003 Nguyễn Văn  Hạnh DH12NT 2,4

28 12113132 Hồ Phúc  Hảo DH12NH 1,5

29 11113102 Nguyễn Hồng  Hậu DH11NH 1,8

30 12116046 Phan Trung  Hậu DH12NT 1,2

31 12126151 Ngô Công  Hậu DH12SH 2,7

32 12145113 Hồ Văn  Hậu DH12BV 2,1

33 12125454 Nguyễn Thị Mỹ  Hiệp DH12BQ 1,8

34 11154006 Đoàn Minh  Hiếu DH11OT 1,8

35 12149108 Nguyễn Văn  Hiếu DH12QM 1,8
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36 12139164 K'  Hoan DH12HH 3

37 11149192 Lê Xuân  Hợp DH11QM 2,1

38 12149030 Nguyễn Thị  Huế DH12QM 2,1

39 12149249 Dương Văn  Hùng DH12QM 3

40 12113343 Trần Thị Thu  Hương DH12NH 1,8

41 9113044 Lò Nguyễn Quốc  Huy DH09NH 1,8

42 12113156 Trần Thị Minh  Khang DH12NH 2,1

43 12113027 Trịnh Đăng  Kiên DH12NH 2,4

44 12139064 Phạm Việt  Kim DH12HH 2,7

45 12149594 Lê Thị  Lệ DH12QM 2,7

46 11114071 Hoàng Thành  Linh DH11LN

47 12113173 Nguyễn Đình  Linh DH12NH 2,4

48 12126352 Huỳnh Thị Ngọc  Linh DH12SH 1,8

49 12139143 Nguyễn Thị Thu  Loan DH12HH 2,7

50 11113135 Huỳnh Hửu  Lộc DH11NH 1,8

51 10125103 Lê Hùng  Minh DH10BQ

52 12113188 Trần Hoài  Minh DH12NH 2,4

53 12116076 Trần Thị Vân  Minh DH12NT 2,1

54 12127108 Nguyễn Lê Phúc  Minh DH12MT

55 12149302 Trịnh Thị Ly  Na DH12QM

56 12117085 Nguyễn Hoài  Nam DH12CT 2,7

57 12125229 Huỳnh Thanh  Nam DH12BQ 2,7

58 12149305 Nguyễn Mậu  Nam DH12QM 1,2

59 12117013 Nguyễn Thị Huỳnh  Ngân DH12CT 1,5

60 12126195 Lại Thị Bích  Ngân DH12SH 2,7

61 12131055 Nguyễn Thị Như  Ngọc DH12CH 1,2

62 11149267 Nguyễn Thị  Nguyên DH11QM 1,8

63 12127122 Phan Thái Thạch  Nguyên DH12MT 2,1

64 12145019 Phạm Sĩ  Nguyên DH12BV 2,1

65 12113206 Phan Công  Nhân DH12NH 2,1

66 12113043 Nguyễn Minh  Nhật DH12NH

67 12145158 Nguyễn Thị Quỳnh  Như DH12BV 1,8

68 10139163 Trần Thị Bích  Nhung DH10HH 1,5

69 10171077 Đặng Hồng  Nhựt DH10KS 1,8

70 12113364 Nguyễn Thị  Oanh DH12NH 2,4

71 12125037 Đỗ Thị Ngọc  Pha DH12BQ

72 12131142 Trần Tiến  Phát DH12CH

73 10160078 Hồ Thăng  Phúc DH10TK



74 12113226 Trần Hữu Đại  Phúc DH12NH 2,1

75 12116165 Lương Ngọc  Phúc DH12NT

76 12116101 Trần Hữu  Phước DH12NT 2,1

77 9112122 Nguyễn Thanh  Phương DH09TY

78 11113027 Nguyễn Minh  Phương DH11NH 1,5

79 12116024 Hoàng Thị  Phương DH12NT 2,1

80 12125284 Phạm Nguyễn Lan  Phương DH12BQ 2,1

81 12126059 Nguyễn Thị Ngọc  Phượng DH12SH 2,1

82 12115051 Hà Thư  Quàng DH12CB 2,4

83 12145261 Lê Hoàng  Quốc DH12BV

84 11113030 Trần Đình  Quý DH11NH 2,1

85 12126232 Nguyễn Thanh  Sang DH12SH 1,5

86 12113245 Nguyễn Thái  Tài DH12NH 2,1

87 12149062 Ngô Băng  Tâm DH12QM 1,8

88 12149404 Trương Thiện  Tâm DH12QM 1,5

89 11154025 Trần Nhật  Tân DH11OT 2,4

90 11160076 Dương Văn  Tấn DH11TK 1,8

91 12131200 Đỗ Văn  Thái DH12CH 2,4

92 12131297 Đào Thị Hoài  Thân DH12CH 2,7

93 12127167 Lý Minh  Thắng DH12MT

94 12113086 Trần Phạm Thiện  Thanh DH12NH 2,1

95 12114055 Nguyễn Chí  Thành DH12LN

96 12113056 Trần Thị Thu  Thảo DH12NH 2,1

97 12139028 Nguyễn Thị Phương  Thảo DH12HH 2,7

98 12149069 Trần Phương  Thảo DH12QM 2,1

99 12126091 Trần Văn  Thê DH12SH 2,1

100 12113267 Trần Ngọc  Thiên DH12NH 2,1

101 11127316 Phạm Minh  Thịnh DH11MT 2,4

102 12127282 Quách Trường  Thịnh DH12MT 1,5

103 12145197 Ngô Văn  Thịnh DH12BV 2,1

104 12131011 Nguyễn Đình Anh  Thư DH12CH 1,8

105 10154045 Vũ Công  Thuần DH10OT 2,4

106 12116200 Lâm Dương Hoài  Thương DH12NT 1,8

107 12125085 Nguyễn Thị  Thúy DH12BQ 2,4

108 12125417 Vũ Thị Thanh  Thủy DH12BQ 2,4

109 12131212 Trần Thị Thanh  Thủy DH12CH 1,2

110 12131280 Nguyễn Huỳnh Như  Thủy DH12CH 2,7

111 12149457 Trịnh Đình  Thuyên DH12QM 3

112 12127180 Nguyễn Minh  Tiến DH12MT 2,1

113 11127322 Nguyễn Hữu  Tín DH11MT 1,8



114 11336255 Lương Thanh  Tình CD11CS 1,8

115 12117187 Trần Huy  Toàn DH12CT 2,7

116 12116138 Đặng Văn  Tốt DH12NT 1,8

117 12112222 Lê Thị Ngọc  Trâm DH12TY 2,7

118 12131219 Lê Trần Khánh  Trân DH12CH

119 12149494 Phan Đình Công  Trận DH12QM 2,1

120 11127037 Võ Khánh  Trang DH11MT 2,7

121 12113288 Đặng Thị Ngọc  Trang DH12NH 2,4

122 12125501 Tống Thị Thuỳ  Trang DH12BQ 1,8

123 9116173 Huỳnh Minh  Trí DH09NT 1,2

124 9127177 Trương Thị Thùy  Trinh DH09MT

125 12117133 Nguyễn Thị Lệ  Trinh DH12CT 2,1

126 12125056 Nguyễn Phạm Mai  Trinh DH12BQ 2,1

127 11111092 Phạm Minh  Trung DH11CN

128 11127242 Trần Anh  Trung DH11MT 2,1

129 12149505 Nguyễn Đức  Trung DH12QM 2,1

130 12149507 Phạm Xuân  Trung DH12QM 1,8

131 11157381 Nguyễn Quốc  Tú DH11DL 2,7

132 11336206 Đặng Anh  Tú CD11CS 1,5

133 12126291 Mai Hiển  Tú DH12SH 1,8

134 12149524 Phan Thanh  Tú DH12QM

135 8142211 Nguyễn Bá  Tuân DH08DY 1,8

136 11127249 Trịnh Minh  Tuấn DH11MT 2,1

137 12113072 Trần Thanh  Tùng DH12NH

138 12131247 Nguyễn Thị Bích  Tuyền DH12CH 2,7

139 12131301 Trần Thị Hồng  Vân DH12CH 1,8

140 12113315 Ngô Tuấn  Vủ DH12NH 2,4


